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TÊN BÀI DẠY: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 3:
DUNG TÍCH PHỔI
Thời gian thực hiện: (Số tiết: 3)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài này HS:
- Nhận biết được chức năng của phổi.
- Hiểu dung tích toàn phổi và quy định về cách tính dung tích toàn phổi của một người.
- Biết công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn.
- Hiểu ý nghĩa của đo dung tích toàn phổi
- Tính được dung tích toàn phổi chuẩn của mình, người thân trong gia đình và bạn cùng nhóm thực hành.
2. Về năng lực: 
- Góp phần tạo cơ hội để HS phát triển một số năng lực chung như: NL tự học thông qua hoạt động cá nhân:Chuẩn bị bài học ở nhà, sử dụng mạng Internet, nghiên cứu tài liệu, SGK để tìm hiểu chức năng của phổi; NL hợp tác thông qua trao đổi với bạn bè và hoạt động nhóm trong việc cùng đo và tính dung tích phổi của các thành viên trong nhóm.
- Góp phần phát triển một số NL toán học như: NL tư duy và lập luận toán học: Thiết lập công thức tính dung tích toàn phổi; NL giao tiếp toán học thông qua việc đọc các công thức tính dung tích toàn phổi, dung tích toàn phổi chuẩn của Nam, Nữ; NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán Máy tính cầm tay để tính dung tích toàn phổi. NL giải quyết vấn đề toán học:Thu thập số liệu về chiều cao, cân nặng của người thân, bạn trong nhóm, của mình, Lập bảng theo mẫu (SGK) Tính dung tích toàn phổi của mỗi người.   
3. Về phẩm chất: Góp phần phát triển phẩm chất :
- Chăm chỉ:Trong việc nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu chức năng của phổi
-Trung thực: Trong việc thu thập các số liệu để tính dung tích phổi cho mỗi người
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với kết quả thực hành của nhóm, có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân và tuyên truyền với mọi người về việc giữ gìn sức khỏe, bảo vệ sức khỏe phổi
- Nhân ái: Biết yêu thương mọi người và yêu thương chính bản thân mình bằng việc theo dõi và bảo vệ sức khỏe phổi.
 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. GV: SGK, tài liệu  giảng dạy, kế hoạch bài dạy, máy chiếu.
- Nghiên cứu kĩ bài học và phương pháp dạy học phù hợp.
- Chuẩn bị một số vật liệu phục vụ hoạt động trải nghiệm: Phiếu học tập, bảng nhóm, Thước dây, cân sức khóe
- Sưu tầm các hình ảnh thực tế về phổi, Hình ảnh về máy đo dung tích phổi(máy thể tích kí thân), Video: Đo dung tích phổi bằng máy thể tích ký thân và sử dụng phương pháp pha loãng khí helium. 
- Giáo án điện tử
2. HS :
- Đồ dùng học tập: bút, thước thẳng, thước dây, cân sức khỏe.
- Đọc trước bài, sưu tầm các hình ảnh về phổi.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Học sinh biết được chủ đề bài học: Dung tích phổi và các nội dung chính của chủ đề.
- Học sinh nắm bắt được nhiệm vụ sẽ thực hiện trong bài học là đo dung tích phổi.
 b) Nội dung: 
Học sinh  được chia thành các đội chơi để tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm dẫn dắt đến chủ đề của bài học : Dung tích phổi và các nội dung chính của bài: Chức năng phổi, dung tích toán phổi, công thức tính dung tích toàn phổi, ý nghĩa của đo dung tích toàn phổi
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời đúng trong trò chơi.
- Học sinh ghi vở : Chủ đề 3: Dung tích phổi
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Chiếu Slide: Trò chơi mảnh ghép
- Thành lập 2 đôi chơi: Đội Nam –Đội Nữ
(Mỗi đội 5 HS)
- Chiếu Slide: luật của trò chơi: Lật mảnh ghép
Chiếu các slide: Hệ thống câu hỏi của trò chơi
Câu 1: Một bài tập mà người mắc covid thường hay luyện tập để duy trì sức khỏe, phòng tránh bệnh trở nặng là gi?
Câu 2: Loại khí nào duy trì hoạt động của cả cơ thể?
Câu 3: Hoạt động duy trì sự sống của con người là gì?
Câu 4: Điền đơn vị thích hợp vào dấu ?
 1 l = 1000 ?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Các đội chơi dành quyền trả lời câu hỏi và đoán chủ đề của bức tranh khi bắt đầu lật mở  từng mảnh ghép
* Báo cáo, thảo luận: 
- Các thành viên mỗi đội thảo luận để đưa ra câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
GV giới thiệu chủ đề của bức tranh cũng là chủ đề của bài học
	- Câu trả lời đúng của học sinh
- Chủ đề bức tranh – Chủ đề bài học: Dung tích phổi


Câu 1: Tập thở

Câu 2: Oxygen
Câu 3: Hít thở
Câu 4: 1 l = 1000 ml



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (38 phút)
 Nội dung chính của chủ đề 
Hoạt động 1: Giới thiệu về chức năng phổi(10 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết được các chức năng của phổi, xác định được những việc cần làm để bảo vệ sức khỏe và duy trì hoạt động của phổi
b) Nội dung:
- HS hoạt động cá nhân: Nghiên cứu mục 1(SGK) và trình bày các chức năng của phổi
- HS thảo luận nhóm để xác định các nguyên nhân gây nên tổn thương phổi, từ đó xác định những việc cần làm để bảo vệ sức khỏe  phổi
c) Sản phẩm: HS ghi vở:
- Chức năng của phổi
- Biện pháp bảo vệ phổi
d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của học sinh.
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Chiếu slide: Hình ảnh của phổi
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân: Nghiên cứu mục 1(SGK) để tìm hiểu chức năng của phổi
- Thảo luận nhóm bàn về nguyên nhân gây nên tổn thương phổi từ đó xác định các biện pháp bảo vệ phổi
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Nghiên cứu SGK mục 1: Giới thiệu về chức năng phổi, xác định được 2 chức năng của phổi
- Thảo luận nhóm bàn, 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 1HS trình bày kết quả nghiên cứu 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định 1: 
Chốt và cho HS ghi vở về chức năng của phổi 
Chiếu Slide: Hình ảnh về nguyên nhân gây tổn thương phổi và hình ảnh phổi bị tổn thương.
Chốt các biện pháp bảo vệ phổi:
+ Tập thở thường xuyên
+ Tránh tiếp xúc với các chất ô nhiễm
+ Ngăn ngừa nhiễm trùng
+ Có chế độ sinh hoạt, làm việc và dinh dưỡng hợp lí
+ Định kỳ kiểm tra phổi và chức năng hô hấp
	1. Giới thiệu về chức năng phổi
+ Cung cấp khí oxygen cho cơ thể
+ Vận chuyển khí cacbonic ra bên ngoài



	Hoạt động 2: Giới thiệu về dung tích toàn phổi(8 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu thế nào là dung tích toàn phổi, ý nghĩa của việc đo dung tích toàn phổi
- HS biết  quy định về cách tính dung tích toàn phổi trong y học
b) Nội dung:
-HS hoàn thành phiếu học tập 1 bằng việc trả lời các câu hỏi về dung tích phổi, dung tích toàn phổi, dung tích sống, thể tích cặn,  đo dung tích phổi trong y khoa
c) Sản phẩm:
Câu trả lời đúng trong phiếu học tập 1
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV phát phiếu học tập cho HS, Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục 2: Giới thiệu về dung tích toàn phổi và hoàn thành phiếu học tập 1 bằng cách trả lời các câu hỏi trong phiếu:
Câu 1: Thế nào là dung tích toàn phổi
Câu 2: Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B để được câu trả lời đú
	A
	B

	Dung tích toàn phổi

	Là lượng khí còn lại  trong phổi sau khi đã thở ra tối đa

	Dung tích sống

	Là tổng toàn bộ thể tích của các khí trong phổi sau khi đã hít vào tối đa

	Thể tích cặn 

	Là lượng khí thở ra tối đa sau khi đã hít vào tối đa


Câu 3: Điền vào chỗ (…) để hoàn thành công thức tính dung tích toàn phổi:

Câu 4: Hiện nay trong y học người ta sử dụng phương tiện hay phương pháp nào để đo dung tích toàn phổi?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
HS nghiên cứu SGK trong 2 phút sau đó gập sách vào và hoàn thành phiếu học tập
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- 2 HS báo cáo kết quả trên phiếu học tập
- HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định 1: 
GV: Chốt kiến thức về:
- Dung tích phổi
- Cách tích dung tích phổi
Chiếu hình ảnh đo dung tích phổi bằng máy ký thân và phương pháp pha loãng khí helium để giới thiệu cách đo dung tích phổi trong y học.
	* Công thức tính dung tích phổi

-: Dung tích toàn phổi
- : Dung tích sống
-  :Thểtích cặn




Hoạt động 3: Công thức tính dung tích toàn phổi (12phút)
a) Mục tiêu: 
- Học sinh nhận biết và ghi nhớ được công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam và đối với nữ.
- Học sinh tính được dụng tích toàn phổi chuẩn với số liệu cụ thể.
b) Nội dung:
- Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam và đối với nữ.
- Học sinh hoạt động nhóm để tính dung tích phổi với số liệu cụ thể.
c) Sản phẩm:
- Kết quả hoạt động nhóm: Bảng tính dung tich phổi chuẩn
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV  chiếu Slide: giới thiệu công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn của Nam và Nữ và ví dụ tính dung tích toàn phổi(SGK)
- Chiếu Slide: Yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn(3 người):Thi tính nhanh  dung tích toàn phổi chuẩn đối với độ tuổi từ 18-20 theo bảng:
	Giới tính
	Chiều cao (H;cm)
	Cân 
nặng 
(W: kg)
	Dung tích toàn phổi chuẩn (ml)

	Người 1(Nam)
	
	
	

	Người 2(Nữ)
	
	
	

	Người 3(Nữ)
	
	
	


* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS quan sát, lắng nghe và ghi vở và ghi nhớ công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn.
- Hoạt động nhóm bàn: Mỗi thành viên trong nhóm tính của 1 người. Tổng hợp kết quả trên bảng nhóm. Nhóm nào hoàn thành sớm nhất và chính xác thì nhóm đó chiến thắng.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Đại diện nhóm chiến thắng báo cáo kết quả
- Các nhóm còn lại đổi chéo bảng nhóm để kiểm tra kết quả của nhóm bạn, phát hiện lỗi sai và rút kinh nghiệm cho nhóm bạn. 
* Kết luận, nhận định 1: 
GV chốt công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn và yêu cầu HS ghi vở công thức

	3. Công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nam là: 
 
- Dung tích toàn phổi chuẩn đối với nữ là: 

Chiều cao (cm)
 Cân nặng (kg)


Hoạt động 4:Ý nghĩa của đo dung tích phổi(8 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS hiểu ý nghĩa của đo dung tích toàn phổi
b) Nội dung:
- HS đọc mục 4(SGK): Ý nghĩa của đo dung tích toàn phổi.
- HS tóm tắt và nêu ý nghĩa của đo dung tích toàn phổi
c) Sản phẩm:
- HS ghi nhớ được ý nghĩa của đo dung tích toàn phổi
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Chiếu Slide một số hình ảnh về phổi
- Đặt câu hỏi: Đo dung tích phổi có ý nghĩa gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- Đọc SGK và tóm tắt ý nghĩa của đo dung tích phổi
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Một HS phát biểu tóm tắt ý nghĩa của đo dung tích phổi
- HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định 1: 
GV chốt ý nghĩa của đo dung tích phổi
	4. Ý nghĩa của đo dung tích phổi: SGK


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút): Lấy số liệu về chiều cao, cân nặng và tính dung tích phổi chuẩn của người thân trong gia đình.


Tiết 2 
D. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH( 45phút)
Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: Thông qua trò chơi Ăn khế trả vàng, ôn tập củng cố lại kiến thức bài cũ, tạo tâm thế thoải mái cho các em bước vào bài mới.
b) Nội dung: Học sinh tổ chức chơi trò chơi cả lớp cùng tham gia, bạn nào giơ tay nhanh được phát biểu, trả lời đúng được hái quả khế của mình với các nội dung: công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn, bộ phận quan trọng của cơ quan con người liên quan đến hệ hô hấp, các cách để đo dung tích phổi trong bệnh viện, chức năng của phổi.
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời đúng các câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Chiếu Slide: Trò chơi: Ăn khế trả vàng
- Chiếu Slide:luật của trò  chơi: Ăn khế trả vàng
-Muốn được ăn khế các bạn phải trả lời đúng câu hỏi tương ứng.
Chiếu các slide: Hệ thống câu hỏi của trò chơi
Câu 1:Công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn là gì?
Câu 2: Một bộ phận quan trọng của cơ thể con người liên quan đến hệ hô hấp?
Câu 3:Các cách để đo dung tích phổi trong bệnh viện?
Câu 4: Chức năng của phổi là:
* HS thực hiện nhiệm vụ:
-Hs giơ tay giành quyền trả lời các câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được ăn một quả khế
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS thảo luận để đưa ra câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
GV chốt lại chức năng của phổi, cách đo dung tích chuẩn của phổi
	- Câu trả lời đúng của học sinh

Câu 1:
Câu 2: Phổi
Câu 3: máy thể tích kí thân, pha loãng khí helium
Câu 4: cung cấp khí oxygen cho cơ thể, vận chuyển khí cacsbonic ra bên ngoài.



Hoạt động 2: Thực hành ( 35 phút)
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng công thức tính dung tích toàn phổi chuẩn để thực hành đo chiều cao, cân nặng của các thành viên trong gia đình, trong nhóm học tập trên lớp.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm, kĩ năng đo chiều cao, cân nặng của học sinh, kĩ năng tính toán theo công thức.
b) Nội dung: Học sinh được giao phiếu học tập số 1 và số 2 về cách đo tính dung tích toàn phổi chuẩn của mình, người thân trong gia đình ở độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi và của từng cá nhân trong nhóm..
c) Sản phẩm: Học sinh hoàn thành phiếu học tập số 1 và phiếu học tập số 2.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Mỗi nhóm dựa vào kết quả được giao từ tiết học trước về nhà đo và tính dung tích toàn phổi chuẩn của những người thân trong gia đình.
- Học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của minh trước toàn lớp về kết quả tính dung tích toàn phổi chuẩn của mình, người thân trong gia đình ở độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi.
*HS thực hiện nhiệm vụ 1:
-Học sinh lần lượt báo cáo kết quả trước lớp
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Các hs khác lắng nghe, nhận xét phần trình bày của bạn.
* Kết luận, nhận định 1: 
- Gv chốt lại các hoạt động của cá nhân HS.
	1.Thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn:
a) Nhiệm vụ :


b)Bảng kết quả :
	Họ và tên
	Giới tính
	Chiều cao
	Cân nặng
	Dung tích toàn phổi chuẩn 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
- Lớp chia thành nhóm, nhận phiếu học tập và thực hành theo nhóm của mình.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện đo chiều cao, cân nặng của từng bạn trong nhóm, ghi chép vào phiếu học tập, tính dung tích phổi theo công thức.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
-HS thực hành theo nhóm và thảo luận tính toán.
* Kết luận, nhận định 2: 
-GV chốt lại các hoạt động của các nhóm

	2.Thực hành tính dung tích toàn phổi chuẩn của từng cá nhân trong nhóm:
Bảng kết quả:
	Họ và tên
	Giới 
tính
	Chiều cao
	Cân nặng
	Dung tích toàn phổi chuẩn

	Nguyễn Thị M
	
	
	
	

	Phạm Văn Bình
	
	
	
	

	Đỗ Huyền Trang
	
	
	
	





	* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- Cá nhân tự đánh giá theo phiếu
-Các nhóm tự đánh giá nhóm mình và đánh giá nhóm bạn với các tiêu chí đã cho.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- Gv phát phiếu đánh giá cho các nhóm.
-HS điền vào phiếu đánh giá.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
-Nhóm trưởng báo cáo kết quả của nhóm mình.
* Kết luận, nhận định 3: 
-GV chốt nhận xét đánh giá từng nhóm.

	3.Đánh giá:
a, Đánh giá hoạt động cá nhân:
Đánh giá theo bảng đánh giá tiêu chí kèm theo cá nhân.
b, Đánh giá hoạt động nhóm:
Đánh giá theo bảng đánh giá tiêu chí kèm theo nhóm.



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút): 
- Ôn lại công thức tính dung tích phổi
- Tiếp tục tìm hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe phổi
- Tìm hiểu thêm về cách đo dung tích phổi, kiểm tra sức khỏe phổi trong y tế.


Tiết 3
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG ( 45 phút)
Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu: (5’)
a) Mục tiêu: Thông qua trò chơi Cùng chăm sóc cây, ôn tập củng cố lại kiến thức bài cũ, tạo tâm thế thoải mái cho các em bước vào bài mới.
b) Nội dung: Học sinh tổ chức chơi trò chơi cả lớp cùng tham gia, bạn nào giơ tay nhanh được phát biểu, trả lời đúng được chăm sóc cây của mình với các nội dung: Triệu chứng chính thường gặp phải của người mắc bệnh Covid 19 là gì? Hậu quả chính sau hậu Covid ảnh hưởng tới bộ phận nào của cơ thể? Để đo dung tích toàn phổi trong bệnh viện cho bệnh nhân bác sĩ thường sử dụng dụng cụ nào để đo? Để tính dung tích toàn phổi chuẩn ta cần thực hiện các bước đo những đại lượng nào?
c)Sản phẩm: Học sinh trả lời đúng các câu hỏi.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
Chiếu Slide: Trò chơi: Cùng chăm sóc cây
- Chiếu Slide:luật của trò chơi: Cùng chăm sóc cây
- Để được chăm sóc mỗi cây, các bạn phải trả lời đúng câu hỏi tương ứng
Chiếucác slide: Hệ thống câu hỏi của trò chơi
Câu 1: Triệu chứng chính của người mắc bệnh Co vid 19 là gì?
Câu 2: Hậu quả chính sau hậu Co vid 19 ảnh hưởng tới bộ phận nào của cơ thể?
Câu 3: Để đo dung tích toàn phổi trong bệnh viện bác sĩ dùng dụng cụ gì để đo?
Câu 4: Để tính dung tích toàn phổi chuẩn ta cần thực hiện các bước đo đại lượng nào?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
-Hs giơ tay giành quyền trả lời các câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được chăm sóc một cây.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS thảo luận để đưa ra câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
GV chốt lại chức năng của phổi, cách đo dung tích chuẩn của phổi
	Câu trả lời đúng của học sinh 

Câu 1: Sốt, ho, mệt mỏi,mất vị giác hoặc khứu giác
Câu 2: Phổi
Câu 3: máy đo chức năng hô hấp
Câu 4: khối lượng cơ thể, chiều cao cơ thể.




Hoạt động 2: Hoạt động vận dụng ( 40’)
a) Mục tiêu: Thông qua giới thiệu máy đo chức năng hô hấp học sinh hiểu các bước để thực hành đo dung tích toàn phổi trong thực tế.
Nắm được cách bảo vệ lá phổi trong mùa dịch Covid 19, biết vận dụng vào cuộc sống.
b) Nội dung: Học sinh nêu được cấu tạo máy đo chức năng hô hấp, nêu được các bước đo dung tích toàn phổi bằng máy,nêu được cách bảo vệ lá phổi
c) Sản phẩm:HS nêu trả lời các yêu cầu của GV
* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-GV đưa ra hình ảnh máy đo chức năng hô hấp yêu cầu học sinh tìm hiểu các bộ phận, nêu cách thực hiện đo.
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* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 
-HS nêu các bước thực hiện đo:
+Bước 1: Bác sĩ cho bệnh nhân ngồi thẳng lưng lên ghế.
+Bước 2: Dùng kẹp kẹp mũi bệnh nhân lại.
+Bước 3: Cho bệnh nhân ngậm ống ngậm miệng kết nối với máy đo dung tích phổi.
+Bước 4: Hướng dẫn bệnh nhân cách hít thở đúng phương pháp.
+Bước 5: Thực hiện bài kiểm tra 3 lần để có kết quả chính xác nhất.
Áp dụng với các bệnh: Các bệnh nhân người lớn cần thăm dò làm chẩn đoán hen suyễn, COPD hoặc có thể hoàn thành kiểm tra chức năng phổi trước khi phẫu thuật. 
Bệnh nhân đang được điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc xơ phổi để xác định xem bệnh của bạn cải thiện hay tệ đi và liệu bạn có đang sử dụng đúng thuốc. 
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Chăm sóc phổi đúng cách trong mùa dịch COVID-19
2.1. Không hút thuốc, tránh xa khói thuốc và các chất kích thích khác
2.2. Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài
2.3. Tập thể dục cho phổi
2.4.Giữ ấm và chăm sóc các cơ hô hấp
2.5. Rèn luyện sức khỏe
2.6. Chế độ ăn lành mạnh, giàu chất chống oxy hóa
2.7. Phải sắp xếp lại thời gian biểu 
2.8. Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Cá nhân Hs thực hiện báo cáo, hs khác thảo luận.
* Kết luận, nhận định 1: 
-GV chốt nhận xét đánh giá.
 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút): Về nhà tìm hiểu cách đo dung tích toàn phổi bằng cách máy thể tích kí thân và phương pháp pha loãng khí helium


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN NHÓM HỌC SINH
(Phiếu này dành cho GV hướng dẫn đánh giá các nhóm)

Họ và tên người đánh giá:
Nhóm:……………………… Lớp…  -  Trường 
Tên dự án : 
Giáo viên hướng dẫn dự án: 
	Mục đánh giá
	Tiêu chí
	Kết quả

	
	Chi tiết
	Điểm tối đa
	

	
1. Quá trình hoạt động nhóm
 (tối đa 12 điểm)
	Sự tham gia của các thành viên
	2
	

	
	Sự lắng nghe của các thành viên trong nhóm
	2
	

	
	Sự phản hồi của các thành viên
	2
	

	
	Sự hợp tác giữa các thành viên
	2
	

	
	Sự sắp xếp thời gian
	2
	

	
	Giải quyết xung đột trong nhóm
	2
	

	
2. Quá trình thực hiện dự án nhóm
 (tối đa 12 điểm)
	Chiến thuật thu thập thông tin
	2
	

	
	Tập trung vào nguồn thông tin chính
	2
	

	
	Lựa chọn, tổ chức thông tin
	2
	

	
	Liên kết thông tin
	2
	

	
	Cơ sở dữ liệu
	2
	

	
	Kết luận
	2
	

	3. Đánh giá bài trình bày đa phương tiện
(tối đa 50 điểm)
	Ý tưởng
	5
	

	
	Nội dung
	15
	

	
	Hình thức
	15
	

	
	Thuyết trình
	15
	

	4. Sổ theo dõi dự án
(tối đa 10 điểm)
	Tổ chức dữ liệu
	3
	

	
	Nội dung
	4
	

	
	Hình thức
	3
	

	5. Tính sáng tạo của sản phẩm (tối đa 10 điểm)
	10
	

	6. Ấn tượng chung (tối đa 6 điểm)
	6
	

	Tổng
	100
	


				……., ngày…..tháng…. năm 2022
									         Người đánh giá




PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN NHÓM HỌC SINH
(Phiếu này dành cho GV dự giờ đánh giá các nhóm và các nhóm đánh giá lẫn nhau)
Họ và tên người đánh giá:…………………………………………………………
Nhóm:……………………… Lớp …  -  Trường
Tên dự án: 
Giáo viên hướng dẫn dự án: 
	Mục đánh giá
	Tiêu chí
	Kết quả

	
	Chi tiết
	Điểm tối đa
	

	1. Đánh giá bài trình bày đa phương tiện
(tối đa 70 điểm)
	Ý tưởng
	10
	

	
	Nội dung
	20
	

	
	Hình thức
	20
	

	
	Thuyết trình
	20
	

	3. Tính sáng tạo của sản phẩm (tối đa 20 điểm)
	20
	

	4. Ấn tượng chung  (tối đa 10 điểm)
	10
	

	Tổng
	100
	



								……., ngày…..tháng…. năm 2020
										Người đánh giá






PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN
(Phiếu này dánh cho các HS trong nhóm tự đánh giá lẫn nhau)
Họ tên người đánh giá:................................................................................................
Nhóm:..................................Lớp    - Trường 
3 = Tốt hơn các thành viên khác trong nhóm
2 = Trung bình
1 = Không tốt bằng các thành viên khác
0 = Không giúp ích gì cho nhóm
	Thành viên
	Tinh thấn trách nhiệm
	Tinh thấn hợp tác, tôn trọng lắng nghe
	Tham gia tổ chức quản lý nhóm
	Đưa ra ý kiến có giá trị
	Đóng góp trong việc hoàn thành sản phẩm
	Hiệu quả công việc
	Tổng điểm

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	



…………………………………, ngày…..tháng…. năm 2022
                                                                                       Người đánh giá

						
    

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
( Phiếu này dành cho cá nhân tự đánh giá chính mình)
Họ tên :................................................................................................
Nhóm:..................................Lớp … - Trường 
1. Tôi tham gia các buổi họp nhóm
  Đầy đủ
 Vắng mặt 1 buổi
  Vắng mặt 2 – 3 buổi
  Vắng mặt nhiều hơn 3 buổi
   Không tham gia buổi nào
2. Tôi tích cực, chủ động đóng góp, chia sẻ tài liệu, thông tin và ý kiến thích hợp cho đề tài của nhóm  
            Thường xuyên
  Thỉnh thoảng
   Không bao giờ
3. Tôi quan tâm, tôn trọng ý kiến của các thành viên khác trong nhóm  
  Thường xuyên
   Thỉnh thoảng
  Không bao giờ
4. Tôi có trách nhiệm hoàn thành những công việc được nhóm phân công 
  Thường xuyên
  Thỉnh thoảng
  Không bao giờ
5. Tôi giải quyết các tình huống xảy ra ngoài dự kiến trong quá trình thực hiện sản phẩm 
  Tốt
  Chưa tốt
  Nhờ các bạn trong nhóm hoặc nhóm trưởng giải quyết
  Không giải quyết
6. Tôi hợp tác với các thành viên khác trong nhóm  
  Tốt
  Chưa tốt
  Hay mâu thuẫn với các thành viên khác
7. Tôi hoàn thành công việc tốt, chất lượng 
 Thường xuyên
  Thỉnh thoảng
  Không bao giờ
8. Tôi có ý tưởng hay, sáng tạo  
 Thường xuyên
  Thỉnh thoảng
  Không bao giờ
9. Nếu bạn có ý tưởng hay và sáng tạo, hãy cho biết cụ thể: ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………………………………………
10. Mô tả thêm về sự đóng góp, sự cộng tác của bạn trong quá trình hoạt động nhóm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 				…….., ngày…..tháng…. năm 2022
Xác nhận của nhóm trưởng                                                         Người tự đánh giá
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